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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND 
ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Triển khai Văn bản 4449/UBND-NNTN ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ soạn thảo văn bản, tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà  nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; phối hợp đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tiến hành lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định. 
Thực hiện Văn bản số 1315/VP-NNTN ngày 13  tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vào ngày 14 tháng 5 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Liên ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng) để rà soát chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy phạm pháp luật với một số nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Sau khi rà soát các quy định tại Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhận thấy có một số bất cập, chưa phù hợp như: Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà chưa phù hợp, như: người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác, trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới, nếu không được bố trí chỗ ở tạm thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian 06 tháng chưa phù hợp; Hỗ trợ bằng tiền bằng 30% giá đất bồi thường chưa phù hợp, chưa quy định hỗ trợ đào tạo  nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động, có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi hộ gia đình bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Điều 4, Điều 5 chương II Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; vì vậy cần thiết phải đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Việc ban hành Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Đảm bảo tuân thủ các thủ tục pháp lý được áp dụng, lưu hành của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 20 tháng 11 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 533/TTr-STNMT, đề xuất cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum và được Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Văn bản 4449/UBND-NNTN ngày 01/12/2020 về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Triển khai chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ngày 03 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3255/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tiến hành lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 129/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 gửi Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Đến ngày 24 tháng 02 năm 2021, Sở Tư pháp có Báo cáo số 35/BC-STP về thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo Quyết định. Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 96/BC-STNMT ngày 08 tháng 3 năm 2021, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số  điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Thông báo 95/TB-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo Thông báo 95/TB-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021, kèm theo Biên bản Phiên họp thường kỳ Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2021. 
Thực hiện Văn bản số 1315/VP-NNTN ngày 13 tháng 5 năm 2021 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp liên ngành (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng) để rà soát chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Kế hoạch số 155/KH-MTTQ-BTT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị xã hội tỉnh Kon Tum năm 2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các tổ chức tham gia phản biện văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam  tỉnh  Kon  Tum  và  các  tổ  chức  chính  trị - xã  hội  tỉnh (Văn  bản số 563/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09 tháng 3 năm 2021), tổng hợp ý kiến phản biện góp ý, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung: Bổ sung khoản 3 Điều 6 và Sửa đổi, bổ sung một số Điểm, Khoản của Điều 8 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBNDngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
2. Nội dung cơ bản
Nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định: Về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thuận lợi cho Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
(có dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan kèm theo)
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Thực hiện Văn bản số 1315/VP-NNTN ngày 13 tháng 5 năm 2021 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp liên ngành (gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng) để rà soát chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND nhân dân tỉnh. Căn cứ Biên bản cuộc họp liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung như sau:
1. Bỏ nội dung “giao Sở Xây dựng thẩm định khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình”, vì quy định này là không cần thiết, cụ thể: Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 1 của dự thảo Quyết định và kéo dài thời gian thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;
2. Đề nghị sửa đổi bổ sung các khoản tại Điều 8 Quyết định số 53/2014 ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh như sau:
2.1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ 3 Điểm a Khoản 1 như sau:
Người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác; trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới, nếu không được bố trí chỗ ở tạm thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian 06 tháng như sau:
- Mức hỗ trợ trên địa bàn thành phố Kon Tum: 1.600.000đ/tháng/01 hộ gia đình 
- Mức hỗ trợ trên địa bàn thị trấn: 1.200.000đ/tháng/01 hộ gia đình.
  - Mức hỗ trợ trên địa bàn các xã thuộc các huyện: 1.000.000đ/tháng/01 hộ gia đình.
2.2. Đề nghị sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 8 (đã được sửa đổi tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh), như sau:
	a. Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chổ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Khi hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó. Suất tái định cư tối thiểu được xác định như sau: 

	- Suất tái định cư bằng nhà ở có diện tích là 15m2/người nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 40 m2/hộ và tối đa không quá 100 m2/hộ. Giá m2 nhà ở theo đơn giá của UBND tỉnh tại thời điểm hỗ trợ;

	- Suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở có diện tích là 100 m2 ;

 	- Suất tái định cư tối thiểu bằng tiền được xây dựng bằng suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhân với đơn giá đất nơi bố trí tái định cư.

	2.3. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 8 như sau: 
c) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của nông lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó thì được hỗ trợ ổn định đời sống và áp dụng thực hiện như sau:
	- Thu hồi từ 30% - 70% diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng.
	Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng;
	- Diện tích đất thu hồi theo quy định nêu trên được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;
- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu theo quy định nêu trên được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.
2.4. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 3 Điều 8 như sau: 
Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Mức hỗ trợ như sau:
	- Mức hỗ trợ 6.000.000 đồng/01ha
	2.5. Đề nghị bãi bỏ Khoản 4 Quy định về hỗ trợ khác (Lý do: căn cứ theo Quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), đồng thời đề nghị bổ sung Khoản 4 Điều 8 mới thay thế nội dung đã bãi bỏ nêu trên như sau: 
Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với việc hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động, có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi hộ gia đình bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ căn cứ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 chương II Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Nguồn kinh phí hỗ trợ được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
	 (Xin gửi đính kèm các tài liệu như sau: Dự thảo Quyết định ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; các văn bản có liên quan khác).
	Trên đây là nội dung cơ bản của Quyết định ban hành về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 142/TTr-STNMT ngày 19 tháng 5 tháng 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	
Nơi nhận: 			 
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTr, BĐBTGĐ.
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